Câu 1. Một đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là
1.
có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
có nền văn hoá mang tính hiện đại và đặc sắc.
có nền văn hoá tiếp thu tinh hoa nhân loại.
có nền văn hoá phát triển cao.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây đúng với một trong các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
2.
Do giai cấp nông dân làm chủ.
Do giai cấp công nhân làm chủ.
Do các dân tộc trong nước làm chủ.
Do nhân dân làm chủ.
Câu 3. Nội dung: “Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” là
3.
tính chất của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
bản chất của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Câu 4. Nội dung: “Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” thể hiện một
4.
tính chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
nội dung của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 5. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nội dung: Xã hội có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với
5.
tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất.
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
khả năng đáp ứng về tư liệu sản xuất.
khả năng của lực lượng sản xuất.
Câu 6. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nội dung: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và
6.
giúp đỡ nhau trong mọi điều kiện.
giúp đỡ nhau không phân biệt dân tộc.
giúp nhau cùng phát triển.
giúp nhau cùng tiến bộ.
Câu 7. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nội dung: Việc Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng “một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là thể hiện
7.
tính chất của nhà nước chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
bản chất nhà nước chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
tiêu chí của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 8. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới” là
8.
bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
tính chất chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
mục tiêu của chính sách đối ngoại của Việt Nam.
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 9. Phương án nào dưới đây đúng nhất với nội dung: Xã hội chủ nghĩa ở nước ta do
9.
nhà nước làm chủ.
giai cấp công nhân và nông dân làm chủ.
nhân dân lao động làm chủ.
giai cấp công nhân làm chủ.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
10.
Do nhân dân làm chủ.
Có quan hệ hợp tác, hữu nghị với một số nước.
Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Có quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước.
Câu 11. Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, vì chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì
11.
lực lượng sản xuất mới phát triển.
đất nước mới thực sự độc lập.
đất nước mới thực sự đổi mới.
đất nước mới phát triển nhanh.
Câu 12. Phương án nào dưới đây đúng nhất với khẳng định: Tất cả các dân tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không thể tránh khỏi và đều phải trải qua
12.
thời kì tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội.
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
thời kì dân chủ xã hội chủ nghĩa.
thời kì xã hội chủ nghĩa.
Câu 13. Phương án nào sau đây không phải là yếu tố thúc đẩy cách mạng nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa?
13.
Phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Phù hợp với điều kiện lịch sử.
Phù hợp với lợi ích của riêng giai cấp công nhân.
Phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
Câu 14. Sự khác biệt giữa xã hội chủ nghĩa với các chế độ xã hội khác trước đây ở Việt Nam là xã hội do
14.
giai cấp lãnh đạo làm chủ.
nhân dân lao động làm chủ.
giai cấp nông dân chiếm số đông làm chủ.
giai cấp công nhân làm chủ.
Câu 15. Ở Việt Nam, công dân từ đủ 18 tuổi trở lên được tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là minh chứng cho đặc trưng
15.
nhân dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp.
nhân dân thực hiện quyền bình đẳng.
nhân dân lao động làm chủ.
nhân dân được thực hiện quyền công dân.
Câu 16. Sau bao nhiêu cố gắng lưu giữ và phát triển Hát Xoan của Nhà nước ta và nhân dân Phú Thọ, ngày 8-12-2017, UNESCO đã rút Hát Xoan khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành công đó là minh chứng cho thấy một đặc trưng của CNXH ở nước ta là có
16.
nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.
nền văn hoá tiên tiến của Việt Nam.
nền văn hoá mới Việt Nam.
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